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KS, CHDL, 

NNDL, BTDL, 

TTLTDL

Homestay

1
Có nội quy, quy định, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên, người đến liên hệ làm việc và 

khách lưu trú, sử dụng dịch vụ.
x x x x x x x

2
Bố trí đo nhiệt độ cho cán bộ, nhân viên, người đến liên hệ làm việc và khách lưu trú, sử 

dụng dịch vụ.
x x x x x x x

3 Cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động phải luôn đeo khẩu trang x x x x x x x

4
Người đến liên hệ làm việc, khách lưu trú và sử dụng dịch vụ phải đeo khẩu trang đúng 

cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế (trừ khi ăn, uống và ở phòng riêng)
x x x x x x x

5 Tại các khu vực có xếp hàng phải kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng theo quy định x x x x x x x

6
Bố trí dung dịch sát khuẩn tay để người lao động, khách hàng sát khuẩn tay tại khu vực 

công cộng 
x x x x x x x

7 Vệ sinh, khử khuẩn các khu vực công cộng, nơi đón tiếp và khu vực dịch vụ x x x x x x x

8 Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện đưa, đón khách của cơ sở lưu trú du lịch x x x x x x

9 Vệ sinh, khử khuẩn buồng ngủ khi khách trả phòng. x x x x x x x

10 Nhà vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay x x x x x x x

11 Nhà vệ sinh sạch sẽ và được khử khuẩn x x x x x x x

12
Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy tại khu vực công cộng, trong nhà hàng và khu vực dịch 

vụ
x x x x x x x

13 Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,… x x x x x x x

14 Bố trí chỗ ngồi cho khách đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn theo quy định. x x x x x x x

15
Bố trí phòng cách ly tạm thời cho khách lưu trú, cán bộ công nhân viên, người lao động 

có biểu hiện ho, sốt, khó thở 
x x x x x x

Bảng đánh giá an toàn Covid-19 trong cơ sở lưu trú du lịch

CSLTDL

STT Tiêu chí

Áp dụng 

tại địa 

điểm

Tình trạng: An toàn Tình trạng: Đang có dịch

Định kỳ Phân loại Định kỳ Phân loại



STT MÔ TẢ NỘI DUNG

1 Có một số tiêu chí chỉ có thể được đánh giá nếu điều kiện cơ sở vật chất tại 

địa điểm đó đáp ứng được.

Ví dụ:

- Đối với khách sạn không có nhà hàng - Đánh giá về công tác khử 

khuẩn mặt bàn ăn sau khi khách dời đi: Chỉ có khách sạn nào có nhà 

hàng thì mới có thể đánh giá là có đáp ứng với tiêu chí đó hay không. 

- Đối với khách sạn  có nhà hàng  - Đánh giá về việc thực hiện đầy đủ và 

nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định: 

Chỉ có nhà hàng thì mới có thể đánh giá là có đáp ứng với tiêu chí đó hay 

không.

Nếu không có "nhà hàng" thì không cần phải đánh giá tiêu chí này.

- Có đánh dấu X: Áp dụng tiêu chí đánh giá tại tất cả địa 

điểm.

- Không đánh dấu X: Chỉ địa điểm nào có cơ sở vật chất 

này để đánh giá thì mới thực hiện.

2 Các khách sạn được đánh giá là đang ở trạng thái "bình thường - không có 

dịch"

3 Các khách sạn được đánh giá là đang ở trạng thái "đang có dịch" hoặc thuộc 

khu vực - tỉnh thành phố đang có dịch.

Hàng ngày Các tiêu chí phải được thực hiện đánh giá hàng ngày (1 ngày 1 lần)

Hàng tuần Các tiêu chí phải được thực hiện đánh giá hàng tuần (1 tuần 1 lần)

Hàng tháng Các tiêu chí phải được thực hiện đánh giá hàng tháng (1 tháng 1 lần)

1 lần Các tiêu chí phải được thực hiện đánh giá 1 lần duy nhất.

Bắt buộc Các tiêu chí này "bắt buộc" các địa điểm phải đáp ứng.

Khuyến khích Các tiêu chí này "khuyến khích" các địa điểm đáp ứng.

KS, CHDL, NNDL, 

BTDL, TTLTDL

khách sạn, khu căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, biệt thự du lịch, tàu thủy 

lưu trú du lịch

Homestay Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

6 Đối tượng - Có đánh dấu X: Đối tượng tương ứng sẽ có tiêu chí 

này để đánh giá.

- Không đánh dấu X: Đối tượng tương ứng sẽ không có 

tiêu chí này để đánh giá

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC CỘT TRONG BẢNG ĐÁNH GIÁ

CỘT

Áp dụng tại địa điểm

Tình trạng: An toàn

Tình trạng: Đang có dịch

4 Định kỳ - Có đánh dấu X: Áp dụng vào tiêu chí đánh giá.

- Không đánh dấu X: Không áp dụng vào tiêu chí đánh 

giá.

5 Phân loại



STT Màu sắc Mô tả

1 Màu đỏ

- Chưa thực hiện đánh giá trong ngày hiện tại

- Hoặc: Đã thực hiện đánh giá trong ngày hiện tại nhưng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn địa điểm "An toàn 

chống dịch COVID-19" (theo cấu hình - chấm điểm/phần trăm, VD: dưới 75%)

2 Màu vàng

- Đã thực hiện đánh giá trong ngày hiện tại

- Đáp ứng tiêu chuẩn địa điểm "An toàn chống dịch COVID-19" có mức độ thấp (theo cấu hình - chấm 

điểm/phần trăm, VD: dưới 100%)

3 Màu xanh lá
Đã thực hiện đánh giá trong ngày hiện tại và đáp ứng đầy đủ tất cả tiêu chuẩn địa điểm "An toàn chống dịch 

COVID-19" (100%)

PHÂN LOẠI MÀU SẮC TRÊN BẢN ĐỒ
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